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Kính gửi  

- Các đơn vị: Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp, Công an, Đội quản lý thị 

trường số 2, Trung tâm Văn hoá - TT - TH; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 1226/SNN-CNTYTS ngày 03/6/2024 của Sở Nông 

nghiệp & phát triên nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh 

Dịch tả Lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. 

Theo kết quả giám sát và báo cáo dịch bệnh của Chi cục Chăn nuôi Thú y 

và thủy sản: Trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ đầu năm 2024 đến hết ngày 

28/5/2024 bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra tại 45 hộ chăn nuôi ở 22 

thôn, bản của 9 xã thuộc 5 huyện, thị xã gồm: Thị xã Mường Lay, huyện Mường 

Nhé, huyện Tủa Chùa, huyện Mường Chà, huyện Điện Biên. Tổng số gia súc 

mắc bệnh, chết, tiêu hủy là 163 con với trọng lượng 10.311 kg. 

Để chủ động triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống ngăn chặn 

bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm với phương châm phòng bệnh là chính, 

chống dịch kịp thời, giám sát, phát hiện sớm khi có dịch bệnh phát sinh; tổ chức 

khống chế và dập tắt ổ dịch không để dịch lây lan ra diện rộng, giảm thiểu thiệt 

hại về kinh tế, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng và bảo đảm an toàn thực phẩm; 

UBND huyện yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thị trấn chủ động  

thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT 

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, các phòng ban liên quan  

và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra công tác chăn nuôi, phát hiện và 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Chủ động tham mưu triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn đảm bảo kịp 

thời, hiệu quả. 

Chủ động phối hợp với Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 2 và các 

đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật trên địa bàn huyện. xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo 

quy định. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên động 

vật nuôi, thủy sản nói chung và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nói riêng; Thường 

xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến dịch bệnh hàng ngày theo qui định, chủ động 
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lấy mẫu giám sát dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và tham mưu, 

hướng dẫn xử lý các ổ dịch, không để dịch lây lan ra diện rộng; phối hợp với cơ 

quan liên quan trong kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, tiêu thụ lợn, sảm phẩm lợn 

trên thị trường. 

Phân công, chỉ đạo cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, phối hợp cùng với 

thú y xã, thị trấn hướng dẫn, tuyên truyền đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng 

chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 

3. Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 2 

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, 

buôn bán gia súc, gia cầm sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn 

gốc; kiểm tra, giám sát các động vật, sản phẩm từ động vật lưu hành trên địa bàn 

không qua kiểm dịch của cơ quan chức năng, sản phẩm kém chất lượng, mất an 

toàn vệ sinh thực phẩm; phối hợp với các cơ quan chức năng tịch thu, tiêu hủy 

sản phẩm không có nguồn gốc và không đạt tiêu chuẩn. 

4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng để người chăn nuôi hiểu rõ về sự nguy hiểm của dịch bệnh để 

người dân biết và thực hiện các giải pháp kiểm soát nguy cơ dịch bệnh xâm 

nhiễm vào địa bàn để người dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh theo quy định. 

5. UBND các xã, thị trấn 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện 

các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP; thận trọng khi nuôi tái đàn lợn, áp 

dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong chăn nuôi, thường xuyên 

thực hiện vệ sinh, tiêu độc chuồng trại, khu vực chăn nuôi, hạn chế người và các 

phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi; thông báo cho chính quyền địa phương, 

cán bộ thú y khi phát hiện gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh; không buôn bán, 

vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật mắc bệnh, không rõ 

nguồn gốc, không vứt xác lợn ốm, chết, sản phẩm của lợn ra môi trường.  

 Tăng cường kiểm tra, giám sát theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên 

đàn lợn nhất là khu vực tập trung chăn nuôi, khu vực nguy cơ cao, ổ dịch cũ 

nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời dứt điểm ngay khi dịch bệnh phát sinh, 

không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

 Tổ chức triển khai thực hiện khai báo chăn nuôi, cập nhật kê khai hoạt 

động chăn nuôi của các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi theo quy định 

tại Điều 54 của Luật Chăn nuôi 2018; Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 

23/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn và theo hướng dẫn của 

Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 412/SNN-CNTS ngày 11/3/2021 về 

tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai Luật Chăn nuôi và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

  Chủ động kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý 

dứt điểm ngay khi phát hiện bệnh DTLCP, không để dịch bệnh lây ra diện rộng; 

xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh hoặc báo cáo không kịp 
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thời gây hậu quả nghiêm trọng, các trường hợp bán chạy, giết mổ, tiêu thụ lợn 

mắc bệnh, vứt xác lợn và các sản phẩm của bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường 

làm lây lan dịch bệnh theo quy định; báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch 

bệnh từ cấp thôn, bản đến xã, theo quy định. 

Phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm dịch động vật ngoài tỉnh 

(hồ sơ phải được kiểm dịch hợp lệ); đối với động vật trong tỉnh vận chuyển vào  

địa bàn huyện phải có nguồn gốc rõ ràng (nơi xuất phát động vật phải có xác nhận 

của thú y xã, thị trấn đảm bảo động vật không có dấu hiệu của các bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm, không bán chạy gia súc cùng đàn với gia súc đang ốm hoặc 

chết do ghi mắc bệnh, có xác nhận của chính quyền địa phương). 

Chỉ đạo nhân viên Thú y xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng 

chuyên môn; tập trung lực lượng công an, quân sự tăng cường kiểm soát chặt 

chẽ việc vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn vào địa bàn theo quy định, quản lý 

tốt các cơ sở giết mổ lợn trên địa bàn quản lý nhằm hạn chế phát sinh dịch bệnh 

xâm nhiễm vào địa bàn. 

Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời thống kê từng hộ chăn nuôi lợn để 

có phương án phòng, chống và khuyến cáo các hộ hạn chế tái đàn lợn trong tình 

hình dịch bệnh đang có nguy cơ lây nhiễm cao. 

(Có phụ lục Hướng dẫn các giải pháp và cách phòng, chống Dịch tả lợn 

Châu phi gửi kèm theo) 

Nhận được văn bản này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT (B/c); 

- Chi cục Thú y tỉnh (B/c); 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tạ Mạnh Cường 
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PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN 

Các giải pháp và cách phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi 
(Kèm theo Công văn số:             /UBND-TTDVNN ngày     /6/2024 của UBND huyện) 

 

1. Xác định bệnh ổ dịch, vùng dịch 

Ổ dịch: là trại, các trại chăn nuôi lợn hoặc hộ gia đình chăn nuôi lợn trong 

đơn vị cấp xã, thị trấn nơi phát hiện vi rút Dịch tả lợn Châu Phi 

Vùng Dịch là thôn, bản, tổ dân phố nơi có ổ dịch 

Vùng bị dịch uy hiếp: là các thôn, bản chưa có dịch trong xã, các thôn bản ở 

các xã khác tiếp giáp với các xã có dịch trong phạm vi 3 km xung quanh ổ dịch 

Vùng đệm là vùng tiếp giáp bên ngoài vùng bị dịch uy hiếp trong phạm vi 

10 km xung quanh ổ dịch. 

2. Giám sát, phát hiện bệnh 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chủ động triển khai các hoạt động 

điều tra giám sát dịch bệnh; khi nhận được báo cáo có lợn mắc bệnh, nghi mắc 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phải tiến hành kiểm tra và tiếp nhận mẫu bệnh phẩm 

gửi xét nghiệm để xác định bệnh theo quy định. 

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thú y, trưởng thôn bản, tổ dân phố theo dõi, 

giám sát dịch bệnh tới tận hộ chăn nuôi (có sổ sách thống kê tổng đàn lợn, diễn 

biến tình hình dịch bệnh); khi có chủ vật nuôi hoặc thú y viên thôn bản báo cáo 

có lợn nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thì thú y xã phải tiến hành kiểm tra 

ngay báo cáo với UBND xã, thị trấn và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp. 

3. Xử lý ổ dịch 

3.1. Tiêu hủy lợn mắc bệnh 

Không điều trị lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; khi lợn mắc bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi tổ chức tiêu hủy theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn cụ thể như sau:  

Đối tượng tiêu hủy: tiêu hủy toàn bộ đàn lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

đối với trang trại số lượng lớn có nhiều dãy chuồng riêng biệt tiêu hủy toàn bộ 

lợn trong chuồng, dãy chuồng có lợn bệnh. Tại các xã, thị trấn có dịch thì việc 

tiêu hủy được áp dụng đối với đàn lợn có triệu chứng lâm sàng điển hình của 

Dịch tả lợn Châu Phi. 

Về địa điểm tiêu hủy: UBND cấp xã, thị trấn có trách nhiệm bố trí địa 

điểm tiêu hủy, ưu tiên chọn địa điểm tiêu hủy khu vực chăn nuôi có lợn mắc 

bệnh, hoặc địa điểm thích hợp khác gần khu vực có ổ dịch. Hố chôn lợn phải 

đảm bảo cách nhà dân, giếng nước, chuồng nuôi động vật tối thiểu 30m. 

Trường hợp địa điểm tiêu hủy ở ngoài khu vực ổ dịch thì phương tiện  

dụng cụ được sử dụng để vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn phải có sàn 
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kín để không làm rơi vãi các chất thải trên đường đi và phải được vệ sinh khử 

trùng tiêu độc trước và sau khi vận chuyển đến địa điểm tiêu hủy; lợn phải được 

làm chết trước khi tiêu hủy; xác lợn và sản phẩm của lợn phải được cho vào bao, 

buộc chặt miệng bao và tập trung bao chứa vào một chỗ để phun khử trùng trước 

khi vận chuyển. 

Kích cỡ hố chôn phải đủ rộng phù hợp với khối lượng lớn, sản phẩm lợn 

và chất thải cần chôn. 

Các bước chôn chôn lấp: Sau khi đào hố rải một lớp vôi bột xuống đáy hố 

theo tỷ lệ 1kg vôi/1m2, cho lợn, bao chứa lợn xuống hố, phun thuốc sát trùng 

hoặc rắc vôi bột lên trên bề mặt, lấp đất và nện chặt; yêu cầu khoảng cách từ bề 

mặt bao chứa đến mặt đất tối thiểu 0,5m, lớp đất phủ bên trên bao chứa phải dày 

ít nhất 1m và phải cao hơn mặt đất để tránh nước chảy vào bên trong gây sụt, lún 

hố chôn; phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột khu vực chôn lấp. Pha và sử dụng 

hóa chất theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Hố chôn động vật phải có biển cảnh báo người ra vào khu vực tiêu hủy; giao 

trách nhiệm cho UBND cấp xã, thị trấn trong việc quản lý khu vực chôn gia súc. 

UBND các xã, thị trấn có dịch chỉ đạo bản, tổ dân phố yêu cầu các hộ 

chăn nuôi lợn chỉ được tái đàn khi công bố hết dịch trên địa bàn và theo khuyến 

cáo của cơ quan chuyên môn. 

3.2. Tổ chức vệ sinh tiêu độc, khử trùng khu vực có dịch 

Vệ sinh cơ giới: thu gom chất thải, phân rác ở nơi nuôi nhốt lợn bị bệnh 

để đốt hoặc chôn; Rửa nền chuồng, dụng cụ chăn nuôi bằng nước xà phòng; rắc 

vôi ở đường đi lại trong thôn, bản có dịch. 

Tại vùng dịch: Thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng với tần suất 

phun hóa chất 1 lần/ngày trong vòng một tuần đầu tiên; 2 lần/ tuần trong 3 tuần 

tiếp theo. 

Tại vùng uy hiếp: thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng với tần suất 

phun hóa chất 2 lần/tuần trong vòng 4 tuần. 

Tại vùng đệm: thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng với tần suất 

phun hóa chất 1 lần/tuần trong vòng 4 tuần. 

3.3. Quản lý giết mổ lợn trong vùng dịch 

Trong trường hợp cơ sở, hộ chăn nuôi lợn có nhu cầu giết mổ thì được 

phép giết mổ lợn khỏe mạnh (có kết quả âm tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi) 

dưới sự giám sát của Thú y cơ sở. Thịt lợn và các sản phẩm của lợn chỉ được 

phép tiêu thụ tại chỗ trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp. Ban chỉ đạo phòng 

dịch bệnh động vật cấp xã, thị trấn chỉ đạo thú y xã, thị trấn giám sát việc giết 

mổ, tiêu thụ lợn trên địa bàn; đồng thời yêu cầu chủ giết mổ thực hiện thu gom 

tiêu hủy phân, rác theo quy định để đảm bảo không lây lan dịch bệnh. 

3.4. Lập chốt kiểm dịch tạm thời 

a) Vị trí đặt chốt 
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Đối với chốt trên trục đường giao thông chính ra vào xã, thị trấn vị trí cụ thể 

đặt chốt kiểm dịch tạm thời do UBND xã quyết định, trường hợp dịch lan rộng, vị 

trí các chốt kiểm dịch phải di dời cho phù hợp với tình hình thực tế của dịch. 

b) Số lượng người tham gia chốt 

Chốt trên trên trục đường giao thông chính ra vào xã, thị trấn, mỗi chốt 

kiểm dịch phải bố trí tối thiểu là 6 người để đảm bảo trực 24/24 giờ (kể cả thứ 7, 

chủ nhật và ngày lễ, tết) để tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, 

sản phẩm động vật. 

Chốt kiểm dịch tạm thời bao vây ổ dịch: số lượng, thành phần tham gia 

chốt kểm dịch tạm thời do UBND cấp xã, thị trấn huy động. 

c) Thời gian hoạt động của chốt kiểm dịch tạm thời: từ khi có dịch đến khi 

công bố hết dịch. 

d) Nhiệm vụ của chốt kiểm dịch tạm thời 

Kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về kiểm dịch vận chuyển động vật, 

sản phẩm động vật nhăm ngăn chặn việc vận chuyển lợn mắc bệnh, nghi mắc 

bệnh, sản phẩm từ lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả Châu Phi vào địa bàn; 

nghiêm cấm việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch 

uy hiếp. 

Khử trùng, tiêu độc các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm từ 

động vật đi qua chốt kiểm dịch. 

Hướng dẫn, giám sát việc sử lý tiêu huỷ khi phát hiện lợn mắc bệnh và 

các sản phẩm từ lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi theo quy định. 

Mỗi chốt có sổ ghi chép phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động 

vật qua chốt như ngày tháng vận chuyển, biển số xe, loại động vật, sản phẩm 

động vật vận chuyển, số lượng, nơi xuất phát, nơi đến, xử lý vi phạm nếu có, số 

lượng hoá chất đã sử dụng trong ngày; thực hiện báo cáo định kỳ hàng tuần về 

ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp huyện, tổng hợp gửi phòng nông nghiệp 

huyện, trạm thú y huyện hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

e) Quy định về đảm bảo an toàn lao động 

Các thành viên của chốt kiểm dịch tuân thủ nhiệm vụ được giao, chịu sự 

phân công của trưởng chốt, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đảm bảo an toàn lao 

động khi phun phòng hoá chất: Kiểm tra dụng cụ, máy phun, dây bơm trước mỗi 

ca trực; người thực hiện phun hoá chất  phải mang đầy đủ bảo hộ lao động. 

Tại các chốt phải có biển thông báo "chốt kiểm soát dịch bệnh động 

vật", các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải dừng lại và 

chỉ được đi qua khi đã thực hiện hoàn thành kiểm tra, phun phòng hoá chất khử 

trùng theo quy định. Trước khi phun phòng, phải đóng kín các của xe. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Đối với các xã, thị trấn đang có dịch 
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Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp xã, 

thị trấn; thành phần của Ban chỉ đạo theo Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 

29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị tổ 

chức thực hiện đồng bộ các giải pháp bao vây, khống chế ổ dịch theo phương 

châm 4 tại chỗ, trong đó UBND cấp xã, thị trấn sẽ là nòng cốt thực hiện trên cơ 

sở hướng dẫn giám sát của phòng, đơn vị chuyên môn cấp huyện; chủ động sử 

dụng ngân sách dự phòng cấp xã để tổ chức các hoạt động chống dịch trên địa 

bàn; thực hiện báo cáo cập nhật ổ dịch về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và 

Phòng Nông nghiệp trước 15h hàng ngày cho đến khi công bố hết dịch. 

4.2. Đối với các xã, thị trấn chưa có dịch 

Lập sẵn kịch bản ứng phó với các tình huống cụ thể khi có dịch bệnh xảy 

ra trên địa bàn; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền; tổ chức kiểm tra, giám 

sát, theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn nhằm phát hiện sớm và xử lý 

dịch bệnh kịp thời khi có phát sinh. 

–––––––––––––––––––––––––– 
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